
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 15149002 DH15DL Nguyễn Thị Ái 9 5.5 6.2
2 15127001 DH15MT Kim Văn An 4.0 3.2
3 15125008 DH15DD Lê Thị Thục Anh 7 4.0 4.6
4 15114007 DH15KL Nguyễn Vũ Bảo 8 4.5 5.2
5 15127003 DH15MT Nguyễn Huỳnh Khánh Băng 6 3.5 4.0
6 15114010 DH15NK Lê Kim Bích 7 4.5 5.0
7 15125017 DH15BQ Nguyễn Văn Bình 7 5.5 5.8
8 15114012 DH15LN Võ Nguyễn Hoàng Bửu 8 1.5 2.8
9 15145003 DH15BV Đoàn Minh Chiến 7 5.0 5.4

10 15145007 DH15BV Tô Võ Thành Danh 6 2.5 3.2
11 15131017 DH15CH Huỳnh Ngọc Diệp 6 3.5 4.0
12 15125037 DH15BQ Trần Thị Mỹ Dung 10 4.0 5.2
13 15131021 DH15TK Trần Thị Thu Duyên 6 4.0 4.4
14 15127019 DH15MT Đỗ Thị Thùy Dương 4 3.5 3.6
15 15132011 DH15SP Trần Thị Hồng Đào 10 4.0 5.2
16 15145010 DH15BV Trần Minh Đô 10 3.0 4.4
17 15127029 DH15MT Ngô Thị Giang 10 3.0 4.4
18 15116030 DH15NT Nguyễn Tam Giang 5 2.5 3.0
19 15125052 DH15DD Trần Thị Trúc Giang 7 3.5 4.2
20 15132027 DH15SP Trương Đình Hà 7 4.5 5.0
21 15127031 DH15MT Nguyễn Quốc Hải 3 5.0 4.6
22 15116035 DH15NT Nguyễn Văn Hào 5 1.5 2.2
23 15125056 DH15DD Lê Nguyễn Thanh Hằng 6 5.0 5.2
24 15149043 DH15QM Nguyễn Thị Thu Hiền 7 5.0 5.4
25 15132030 DH15SP Nguyễn Trọng Hiệp 8 4.5 5.2
26 15131035 DH15CH Đỗ Minh Hiếu 6 2.5 3.2
27 15125074 DH15DD Võ Thị Hồng 6 5.0 5.2
28 15145030 DH15BV Trương Duy Khang 10 6.0 6.8
29 15145035 DH15BV Giảng Văn Lai 7 5.0 5.4
30 15125102 DH15DD Đinh Thị Mỹ Linh 3 0.6
31 15116077 DH15NT Đổng Văn Linh 4 3.0 3.2
32 15125110 DH15DD Phạm Thị Ngọc Linh 7 5.0 5.4
33 15149072 DH15DL Phan Thị Khánh Linh 6 2.0 2.8
34 15117032 DH15CT Nguyễn Thị Ai Loan 7 3.5 4.2
35 15127067 DH15MT Hoàng Thị Lộc 8 4.0 4.8
36 15125119 DH15BQ Huỳnh Thị Lụa 6 4.0 4.4
37 15131069 DH15CH Hồ Thị Ngọc Mai 7 2.5 3.4
38 15131070 DH15TK Nguyễn Khương Than Mai
39 15131074 DH15TK Đỗ Hà Nhật Minh 5 3.0 3.4
40 15116091 DH15KS Nguyễn Thị Nguyệt Minh 4 4.0 4.0
41 15114098 DH15LN Bùi Văn Nam 5 3.0 3.4
42 15113069 DH15NHA Bùi Thị Huỳnh Nga 8 5.0 5.6
43 15125134 DH15DD Nguyễn Thị Hồng Ngân 8 5.0 5.6
44 15145047 DH15BV Nguyễn Thị Thanh Ngân 9 5.5 6.2
45 15131086 DH15CH Nguyễn Trương Thiên Ngân 10 5.5 6.4
46 15113073 DH15NHA Nguyễn Thị Kim Ngọc 10 8.0 8.4
47 15127079 DH15MT Nguyễn Trọng Nhân 7 3.5 4.2
48 15125151 DH15DD Huỳnh Thị Kim Nhi 8 3.5 4.4
49 15149095 DH15QM Lê Thị Yến Nhi 7 5.5 5.8
50 15131093 DH15TK Nguyễn Đoàn Thảo Nhi 2 2.0 2.0
51 15127087 DH15MT Nguyễn Thị Hồng Nhung 8 6.0 6.4



52 15127089 DH15MT Vũ Thị Hồng Nhung 7 4.5 5.0
53 15116110 DH15NY Lê Thị Kiều Oanh 6 4.0 4.4
54 15117047 DH15CT Lưu Thị Kiều Oanh 10 7.0 7.6
55 15125172 DH15BQ Trương Công Phi 5 4.0 4.2
56 15149109 DH15QM Võ Yến Phi 8 6.5 6.8
57 15145053 DH15BV Trần Thanh Phong 6 6.5 6.4
58 15127094 DH15MT Trần Anh Phụng 8 3.0 4.0
59 15117050 DH15CT Phan Thanh Phương
60 15131109 DH15CH Huỳnh Kim Phượng 7 5.5 5.8
61 15132085 DH15SP Đỗ Thị Như Quỳnh 10 4.5 5.6
62 15127108 DH15MT Vương Vĩnh Tân
63 15113100 DH15NHB Bùi Quốc Thái 6 3.5 4.0
64 15149131 DH15QM Nguyễn Kiều Yến Thanh 5 4.0 4.2
65 15125207 DH15BQ Trần Quang Thanh 6 5.0 5.2
66 15116150 DH15NY Trần Thị Phương Thảo 3 4.5 4.2
67 15149133 DH15QM Trần Thị Phương Thảo 7 7.0 7.0
68 15127111 DH15MT Đỗ Thị Hồng Thắm 9 4.0 5.0
69 15113102 DH15NHB Đặng Quốc Thắng 7 4.0 4.6
70 15127112 DH15MT Dương Thị Ngọc Thân 2 3.0 2.8
71 15113101 DH15NHA Võ Hoàng Thân 6 3.5 4.0
72 15131124 DH15CH Nguyễn Thị Thôi 7 4.0 4.6
73 15131127 DH15CH Trần Thị Diệu Thu 7 3.5 4.2
74 15149143 DH15DL Lương Thị Thùy 8 5.5 6.0
75 15116156 DH15NT Nguyễn Đông Thức
76 15131131 DH15TK Trần Thanh Thương 6 4.0 4.4
77 15127128 DH15MT Ngô Thị Mỹ Tiên 7 4.5 5.0
78 15113120 DH15NHB Võ Phạm Trung Tính 7 5.0 5.4
79 15131142 DH15CH Đào Ngọc Phương Trang 6 2.5 3.2
80 15149150 DH15QM Huỳnh Ngọc Sơn Trang 8 5.5 6.0
81 15131144 DH15CH Nguyễn Thị Trang 6 3.5 4.0
82 15125264 DH15BQ Trần Thị Trang 6 5.0 5.2
83 15125266 DH15VT Trương Thị Thu Trang 8 5.5 6.0
84 15132115 DH15SP Trần Thị Bích Trâm 9 6.5 7.0
85 15145079 DH15BV Trần Nguyễn Bảo Trân 6 4.5 4.8
86 15132119 DH15SP Huỳnh Thị Tuyết Trinh 8 4.5 5.2
87 15117082 DH15CT Nguyễn Thị Diệu Trinh 10 4.5 5.6
88 15145081 DH15BV Nguyễn Thị Tú Trinh 7 4.0 4.6
89 15114186 DH15NK Lê Trường Trung 2.0 1.6
90 15113132 DH15NHB Hoàng Trung Trực 8 5.0 5.6
91 15132122 DH15SP Võ Thị Hồng Tú 2 2.0 2.0
92 15116194 DH15NT Nguyễn Văn Tuấn 7 1.4
93 15131159 DH15CH Trần Thị Thanh Tuyền 6 2.5 3.2
94 15117085 DH15CT Nguyễn Thị Minh Tuyết 8 5.5 6.0
95 15127153 DH15MT Đặng Thị Tường Vi 8 4.0 4.8
96 15116198 DH15NY Đỗ Thị Tường Vi 5 6.5 6.2
97 15114202 DH15LN Lê Viết Quang Viên 8 3.5 4.4
98 15131164 DH15CH Nguyễn Thành Vinh 6 3.5 4.0
99 15125285 DH15VT Đặng Võ Nhật Vy 5 2.0 2.6

100 15163097 DH15ES Vỏ Thị Kim Xuyến 7 5.0 5.4


